
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: UPPER STARTING DATE: 4/1/2016

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY 6 5.5 8 8 5.4 10 7.2 9.4 0 0

2 1559020 TRẦN VĨNH KHIÊM -           -           -           -           -           -              -           -          -              

3 1559026 PHẠM SỸ LÂM 4.5 7.5 7.5 7 3.4 8.5 6.4 8.0 3 2

4 1558015 NGUYỄN BẢO LONG 5.5 5.5 8 7.5 3.4 8.5 6.4 9.1 1 0

5 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT 5.5 7 9 8.5 5.7 9.5 7.5 9.4 4 4

6 1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC 5.5 6 8 6.5 4.7 9 6.6 8.6 2 4

7 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 5.5 5 7 6 3 10 6.1 8.3 2 7

8 1558029 PHAN THỊ THANH TÂM 5.5 6.5 8.5 6.3 3 7 6.2 8.3 2 6

9 1559035 PHAN QUANG THỊNH 7 7.5 9 7.3 5.4 8.5 7.5 7.0 4 3

10 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 4 7.5 7 7 4.7 9.5 6.6 6.6 3 4

11 1558035 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 7 9 8.5 6.3 4.7 9 7.4 6.5 4 5

12 1558038 LÊ PHÚC TOÀN 5 6.5 8 8.8 5.7 9.5 7.3 9.2 1 2

13 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN 5.5 4.5 9.5 7.5 4 9.5 6.8 9 2 6

14 1559014 NGÔ VINH HIỂN 3.5 7.5 6 6 4 9.5 6.1 7.1 2 2

Full name MIDTERM TEST ATTENDANCE


